LỊCH THI ĐẤU
Hội thao Công nhân viên chức - lao động năm 2018.
I. Cờ tướng:
- Ngày thi: 7 giờ 00 ngày 22/4/2018, tai Hội trường Nhà Văn hóa lao động
- Thể thức thi đấu: hệ Thụy Sỹ 5 ván, tính điểm, xếp hạng
II. Nhảy bao bố:
- Ngày thi: 7 giờ 00 ngày 22/4/2018, tại Nhà Văn hóa lao động quận
- Thể thức thi đấu: tính thời gian
2.1. Nhảy bao bố nam:
	TT
	Tên đơn vị
	Đợt
	Ô chạy
	Thành tích
	Xếp hạng

	1. 
	Phường Bình Trị Đông A
	1
	1
	
	

	2. 
	Cty Tỷ Hùng
	
	2
	
	

	3. 
	Cty Pouyuen
	
	3
	
	

	4. 
	Cty Việt Ấn
	
	4
	
	

	5. 
	Nhà trọ chị Phượng
	
	5
	
	

	6. 
	Trường tiểu học Tân Tạo
	2
	1
	
	

	7. 
	BHXH Bình Tân
	
	2
	
	

	8. 
	Cty Vĩnh Phong
	
	3
	
	

	9. 
	Chợ An Lạc
	
	4
	
	

	10. 
	Cty Proking Tex
	
	5
	
	

	11. 
	Phường An Lạc
	3
	1
	
	

	12. 
	Cty Nhà Khang Phúc
	
	2
	
	

	13. 
	Phường Bình Hưng Hòa B
	
	3
	
	

	14. 
	Cty Kayuen
	
	4
	
	

	15. 
	Din Sen 1
	
	5
	
	

	16. 
	Đội Quản lý TTĐT
	4
	1
	
	

	17. 
	Cty Môi trường Xanh
	
	2
	
	

	18. 
	Phường Tân Tạo A
	
	3
	
	

	19. 
	Cty Fuchun
	
	4
	
	

	20. 
	DinSen 2
	
	5
	
	

	21. 
	Phường An Lạc A
	5
	1
	
	

	22. 
	Phường Bình Trị Đông B
	
	2
	
	

	23. 
	Phường Bình Trị Đông
	
	3
	
	

	24. 
	Phường Bình Hưng Hòa
	
	4
	
	

	25. 
	DinSun
	
	5
	
	

	26. 
	DinLing
	
	6
	
	



3.1. Nhảy bao bố nữ:
	TT
	Tên đơn vị
	Đợt
	Ô chạy
	Thành tích
	Xếp hạng

	1. 
	Phường Bình Trị Đông A
	1
	1
	
	

	2. 
	Cty Tỷ Hùng
	
	2
	
	

	3. 
	Cty Pouyuen
	
	3
	
	

	4. 
	Trường THCS Tân Tạo A
	
	4
	
	

	5. 
	Cty Việt Ấn
	
	5
	
	

	6. 
	Nhà trọ chị Phượng
	2
	1
	
	

	7. 
	Trường MN Hoa Cúc
	
	2
	
	

	8. 
	Trường MN Tân Tạo A
	
	3
	
	

	9. 
	Trường MN Ánh Hồng
	
	4
	
	

	10. 
	Cty Vĩnh Phong
	
	5
	
	

	11. 
	Cty Proking Tex 1
	3
	1
	
	

	12. 
	Phường An Lạc
	
	2
	
	

	13. 
	Cty Nhà Khang Phúc
	
	3
	
	

	14. 
	Phường Bình Hưng Hòa B
	
	4
	
	

	15. 
	Trường MN Trúc Xanh
	
	5
	
	

	16. 
	Cty proking Tex 2
	4
	1
	
	

	17. 
	Cty Kayuen
	
	2
	
	

	18. 
	Trường tiểu học Lê Trọng Tấn
	
	3
	
	

	19. 
	Cty Môi trường Xanh
	
	4
	
	

	20. 
	Trường chuyên biệt Bình Tân
	
	5
	
	

	21. 
	DinSen 1
	5
	1
	
	

	22. 
	Trường MN 19/5
	
	2
	
	

	23. 
	BV Triều An
	
	3
	
	

	24. 
	Trường MN 20/10
	
	4
	
	

	25. 
	Phường Bình Trị Đông
	
	5
	
	

	26. 
	Phường Bình Hưng Hòa
	6
	1
	
	

	27. 
	DinSen 2
	
	2
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	28. 
	Phường Bình Trị Đông B
	
	3
	
	

	29. 
	DinLing
	
	4
	
	

	30. 
	DinSun
	
	5
	
	


III. 10 người 11 chân:
- Ngày thi: 8 giờ 00 ngày 22/4/2018, tại Nhà Văn hóa lao động quận
- Thể thức thi đấu: tính thời gian
3.1. 10 người 11 chân nam:
	TT
	Tên đơn vị
	Đợt
	Ô chạy
	Thành tích
	Xếp hạng

	1. 
	Cty Việt Ấn
	1
	1
	
	

	2. 
	Cty Pouyuen
	
	2
	
	

	3. 
	Trường tiểu học Tân Tạo
	2
	1
	
	

	4. 
	Phường Bình Trị Đông B
	
	2
	
	

	5. 
	Nhà trọ chị Phượng
	3
	1
	
	

	6. 
	Phường Bình Hưng Hòa B
	
	2
	
	

	7. 
	Cty Nhà Phúc Khang
	4
	1
	
	

	8. 
	Cty Môi trường Xanh
	
	2
	
	

	9. 
	Phường An Lạc A
	5
	1
	
	

	10. 
	Phường Bình Trị Đông
	
	2
	
	

	11. 
	Phường Tân Tạo
	6
	1
	
	

	12. 
	Phường Bình Hưng Hòa
	
	2
	
	

	13. 
	DinSun
	7
	1
	
	



3.1. 10 người 11 chân nữ:
	TT
	Tên đơn vị
	Đợt
	Ô chạy
	Thành tích
	Xếp hạng

	1. 
	Cty Việt Ấn
	1
	1
	
	

	2. 
	Cty Pouyuen
	
	2
	
	

	3. 
	Trường MN Bình Trị Đông
	2
	1
	
	

	4. 
	Trường MN Tân Tạo A
	
	2
	
	

	5. 
	Phường Bình Trị Đông B
	3
	1
	
	

	6. 
	Trường MN Ánh Hồng
	
	2
	
	

	7. 
	Cty Tỷ Hùng
	4
	1
	
	

	8. 
	Trường THCS Tân Tạo A
	
	2
	
	

	9. 
	Nhà trọ chị Phượng
	5
	1
	
	

	10. 
	Cty Proking Tex
	
	2
	
	

	11. 
	Trường MN Hoa Phượng
	6
	1
	
	

	12. 
	Trường chuyện biệt Bình Tân
	
	2
	
	

	13. 
	Cty Kayuen
	7
	1
	
	

	14. 
	Trường MN 19/5
	
	2
	
	

	15. 
	Phường Bình Hưng Hòa B
	8
	1
	
	

	16. 
	Trường MN Trúc Xanh
	
	2
	
	

	17. 
	BHXH quận
	9
	1
	
	

	18. 
	Cty Nhà Khang Phúc
	
	2
	
	

	19. 
	Cty Môi trường Xanh
	10
	1
	
	

	20. 
	Phường An Lạc A
	
	2
	
	

	21. 
	BV Triều An
	11
	1
	
	

	22. 
	Phường Bình Hưng Hòa
	
	2
	
	



IV. Kéo co:
- Ngày thi: 9 giờ 00 ngày 22/4/2018, tại Nhà Văn hóa lao động quận
- Thể thức thi đấu: loại trực tiếp 
4.1. Kéo co nam khối nhà nước:
	1
	(BHXH QUẬN)
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	2
	(P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B)
	 
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	3
	(P. BÌNH HƯNG HÒA B)
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	4
	(ĐỘI QLĐT)
	
	 
	
	

	
	
	
	 
	
	

	5
	(P. AN LẠC A)
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	6
	(CHỢ AN LẠC)
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	7
	(BAN BTGPMB)
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	

	8
	(P. TÂN TẠO)
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	9
	(QUẬN ĐOÀN)
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	

	10
	(BV TRIỀU AN)
	 
	
	 
	

	
	
	 
	
	 
	

	11
	(P. BÌNH TRỊ ĐÔNG A)
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	12
	(P. AN LẠC)
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	13
	(P. BÌNH TRỊ ĐÔNG)
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	14
	(TH LÊ TRỌNG TẤN)
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	15
	(P. TÂN TẠO A)
	 
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	16
	(THCS TÂN TẠO A)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2. Kéo co nữ khối nhà nước:

	1
	(P. AN LẠC A)
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	(P. BÌNH TRỊ ĐÔNG A)
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	3
	(MN TÂN TẠO)
	
	 
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	4
	(MN  19/5)
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	 
	
	

	5
	(BV TRIỀU AN)
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	6
	(MN TRÚC XANH)
	
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	(MN ÁNH HỒNG)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	(P. BÌNH TRỊ ĐÔNG)
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	9
	(P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B)
	
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	10
	(BXHX QUẬN)
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	11
	(MN BÌNH TRỊ ĐÔNG)
	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	12
	(TH TÂN TẠO)
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	13
	(P. AN LẠC)
	
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	

	14
	(TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT )
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	

	15
	(MN 20/10)
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	16
	(TH LÊ QUÍ ĐÔN)
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	

	17
	(MN RẠNG ĐÔNG)
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	(TH BÌNH TRỊ 1)
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	

	19
	(TH LẠC HỒNG)
	
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	20
	(P. BÌNH HƯNG HÒA B)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.3. Kéo co nam khối ngoài nhà nước:
	1
	(POUYUEN)
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	(KAYUEN)
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	3
	(TỶ HÙNG)
	
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	4
	(DINSUN)
	 
	
	 
	
	

	5
	(DIN SEN 1)
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	

	6
	(LẠC TỶ)
	 
	 
	 
	 
	

	7
	(VIỆT ẤN)
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	

	8
	(MÔT TRƯỜNG XANH)
	
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	9
	(NHÀ TRỌ CHỊ PHƯỢNG 2)
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	10
	(DIN SEN 2)
	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	11
	(CTY ĐĂNG DƯƠNG)
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	

	12
	(NHÀ TRỌ CHỊ PHƯỢNG 1)
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	(FUCHUN)
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	14
	(DING LING)
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	(NHÀ KHANG PHÚC)
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	16
	(PROKING TEX)
	
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	17
	(VĨNH PHONG)
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.3. Kéo co nữ khối Ngoài nhà nước:
	1
	(FUCHUN)
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	(DING LING)
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	3
	(CHANG YANG)
	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	(PROKING TEX)
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	5
	(NHÀ KHANG PHÚC)
	
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	(KAYUEN)
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	

	7
	(NHÀ TRỌ CHỊ PHƯỢNG)
	
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	8
	(DIN SEN 1)
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	9
	(TỶ HÙNG)
	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	10
	(PROKING TEX)
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	

	11
	(VĨNH PHONG)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	
	 
	 
	

	12
	(VIỆT ẤN)
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	13
	(DIN SUN )
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	(POUYUEN)
	 
	 
	 
	
	

	15
	(DIN SEN 2)
	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	(LẠC TỶ)
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	17
	MÔI TRƯỜNG XANH
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


V. Cầu lông:
- Ngày thi: ngày 05, 06/5/2018, tại Trung tâm VH - TDTT quận, 293 KDV phường An Lạc
- Thể thức thi đấu: loại trực tiếp 
5.1. Đơn nam: 8 giờ 00 ngày 05/5/2018
	1
	PHONG (QLĐT)
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	2
	HÀ (P.BÌNH TRỊ ĐÔNG)
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	THỊNH (TH BHH)
	
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
	LÂM (TT Y TẾ)
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	5
	PHÚC (POUYUEN)
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	

	6
	THẢO (THCS HVL)
	
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	7
	THÀNH (ĐỘI TTĐT)
	
	
	 
	 
	

	
	
	 
	
	 
	 
	

	8
	PHONG (CHUYÊN BIỆT BT)
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	DƯƠNG (TH TVƠN)
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	

	10
	HIẾU (LỘC PHÁT)
	 
	
	 
	

	
	 
	
	 
	
	 
	

	11
	TRỌNG (THCS BTĐ)
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	
	
	 
	

	12
	VŨ (TÒA ÁN)
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	13
	CƯỜNG (Y TẾ)
	
	
	
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 
	

	14
	DUY (KAYUEN)
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	15
	ĐÀM (POUYUEN)
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	16
	LONG (TH BTĐ)
	
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	

	17
	QUẬN (THCS HVN)
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	18
	PHÁT (NTN)
	 
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	

	19
	DŨNG (Y TẾ)
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	20
	NAM (QĐOÀN)
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	
	 
	
	

	21
	NHÀN (TT Y TẾ)
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	NGHĨA (POUYUEN)
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	23
	AN (POUYUEN)
	 
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	

	24
	MINH (THCS HVL)
	 
	 
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	25
	THỜI (ĐTXD)
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5.2. Đôi nữ: 14 giờ ngày 05/5/2018
	1
	(PHƯỢNG + KIỀU (MN 19/5))
	
	
	

	
	 
	
	
	

	2
	(THẢO +TRANG (TT Y TẾ))
	 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	

	3
	(VUI + LINH (MN HOA CÚC))
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 

	4
	(THÙY + TIÊN (P.BTĐ))
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	

	5
	(TUYẾT + CHI (POUYUEN))
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	 
	
	

	6
	(TUYẾT + LIÊN (THCS HVN))
	 
	
	



5.3. Đơn nữ: 8 giờ 00 ngày 06/5/2018
	1
	TRÂM (TH BHH)
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	2
	NGÂN (PROKINGTEX)
	 
	
	

	
	
	
	 
	
	

	3
	VUI (MN HOA CÚC)
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	4
	NGÂN (QĐOÀN)
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	5
	HÀNG (QĐOÀN)
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	 

	6
	THẢN (TH LCP)
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	 
	

	7
	THÙY (P.BTĐA)
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	8
	THẢO (Y TẾ)
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	9
	MINH (POUYUEN)
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	10
	TRÂN (CHUYÊN BIỆT BT)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.4. Đôi nam: 8 giờ 00 ngày 06/5/2018
	1
	(HẢI + QUYỀN (TÒA ÁN))
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	(BÌNH + HƯỜNG (TTA))
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	3
	(LONG + KHÁNH (TH BTĐ))
	
	 
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	

	4
	(KHANH + KHANG (THCS HVN))
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	 
	
	

	5
	(DŨNG + CƯỜNG (P.KTẾ))
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	6
	(QUYỀN + THỌ (TTẠO))
	
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	(VŨ + BẢY (TH TVƠN))
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	(HƯNG + QUÂN (THCS HVN))
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	9
	(BÌNH + NGÂN (KHỐI ĐẢNG))
	
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	10
	(MINH + GIANG (THCS BTĐ))
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	11
	(MINH + THẢO (THCS HVL))
	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	

	12
	(LÂM + NHÀN (TT Y TẾ))
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	13
	(TRẠNG + TRƯỜNG (THCS BTĐ))
	
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	

	14
	(LÍCH + SƠN (BV TRIỀU AN))
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	

	15
	(PHÚC + AN (POUYUEN))
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	16
	(HUY + TIẾN (BV TRIỀU AN))
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	

	17
	(PHÚC + ANH (P.BTĐA))
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	(PHANG + TAM (TH TVƠN))
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	
	
	

	19
	(ĐỨC + HIẾU (LỘC PHÁT))
	
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	

	20
	(LÃM + PHƯƠNG (POUYUEN))
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5.5. Đôi nam – nữ: 14 giờ 00 ngày 06/5/2018
	1
	(LONG + TRÂN (CHUYÊN BIỆT))
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	2
	(CƯỜNG + CHI (POUYUEN))
	 
	
	

	
	
	
	 
	
	

	3
	(HÀ + THỦY (BTĐ))
	
	 
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	

	4
	(TÂM + MUỘI (DINSEN))
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	5
	(LÊN + DUYÊN (MN 20/10))
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	 

	6
	(THỌ + HIỆP (P.TTẠO))
	
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	

	7
	(ĐÀM + TUYẾT (POUYUEN))
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	8
	(LÍCH + DƯƠNG (TRIỀU AN))
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	9
	(HƯNG + TIÊN (THCS HVN))
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	10
	(LÂM + THẢO (TT Y TẾ))
	
	
	

	
	
	
	
	
	


VI. Bóng bàn:
- Ngày thi: ngày 13/5/2018, tại Trung tâm VH - TDTT quận, 293 KDV phường An Lạc
- Thể thức thi đấu: Đơn: loại trực tiếp 5 ván thắng 3; đôi: chia bảng 3 ván thắng 2
6.1. Đơn nam: 8 giờ ngày 13/5/2018.
	1
	TÀI  (THCS TTA)
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	MINH (THCS BTĐ)
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	3
	DŨNG (P.KTẾ)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	PHÚC THỌ (MISU)
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	5
	QUANG (POUYUEN)
	 
	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	6
	TIẾN (THCS LTK)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	7
	BẮC (QĐOÀN)
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	8
	THIỆU (MISU)
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	

	9
	HƯNG (THCS HVN)
	 
	
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	CHIẾN (THCS LTK)
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	
	 
	 
	

	11
	GIA (TH BT1)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	TIỆM (P.TTẠO)
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	13
	LUÂN (POUYUEN)
	 
	
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	14
	GIANG (THCS BTĐ)
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	 
	 
	
	 
	

	15
	CƯỜNG (TTVH - TDTT)
	 
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	16
	NGHỊ (QĐOÀN)
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	TRƯỜNG (THCS BTĐ)
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	18
	HỘI (TRIỀU AN)
	 
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	19
	NGỌC (P.TTẠO)
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	20
	ANH (THCS LTK)
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	21
	NGA (THCS TTA)
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	BẠCH (THCS LTB)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	23
	QUÂN (THCS HVN)
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	24
	HẢO (TRIỀU AN)
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	

	25
	CƯỜNG (P.KTẾ)
	 
	
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	26
	TÍN (QĐOÀN)
	 
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	 
	
	 
	
	

	27
	ĐOÀN (MISU)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	28
	QUÝ (KAYUEN)
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	

	29
	TÚ (THCS LTB)
	 
	
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	30
	ĐỘ (HHPHÁT)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	
	

	31
	DANH (THCS LTK)
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	32
	XUÂN THỌ (MISU)
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2. Đôi nam: 13 giờ 30 ngày 13/5/2018.

	BẢNG A
	BẢNG B

	Stt
	Đôi
	Đơn vị
	Stt
	Đôi
	Đơn vị

	1
	THIỆU + ĐOÀN
	MISU
	1
	THỌ + THỌ
	MISU

	2
	QUÂN + HƯNG
	THCS HVN
	2
	BẠCH + TÚ
	THCS LTB

	3
	DŨNG + CƯỜNG
	P.KTẾ
	3
	ANH + DANH
	THCS LTK

	4
	ĐỘ + PHƯỚC
	HIỆP HIỆP PHÁT
	4
	QUANG + LUÂN
	POUYUEN

	BẢNG C
	BẢNG D

	Stt
	Đôi
	Đơn vị
	Stt
	Đôi
	Đơn vị

	1
	HỘI + HẢO
	TRIỀU AN
	1
	CƯỜNG + PHÚC
	TTVH - TDTT

	2
	TÀI + NGA
	THCS TTA
	2
	GIANG + TRƯỜNG
	THCS BTĐ

	3
	BẮC + TÍN
	QUẬN ĐOÀN
	3
	CHIẾN + TIẾN
	THCS LTK

	BÁN KẾT

	IA – IC
IB - ID



VII. Bóng đá:
- Thời gian tổ chức: từ ngày 22/4/2018 đến ngày 10/5/2018
- Địa điểm tổ chức: Sân Nhà Văn hóa lao động quận, 168 Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A

	BẢNG A
	BẢNG B

	Stt
	Tên đội
	Màu áo
	Stt
	Tên đội
	Màu áo

	1.
	FUCHUN
	ĐỎ
	1
	NHẤT PHƯƠNG
	ĐỎ VÀNG

	2.
	KAUYEN
	
	2
	DISEN 1
	

	3.
	MINH HÙNG
	
	3
	TH BÌNH HƯNG HÒA
	

	BẢNG C
	BẢNG D

	Stt
	Tên đội
	Màu áo
	Stt
	Tên đội
	Màu áo

	1
	NHÀ MAY MẮN
	
	1
	CHI CỤC THUẾ
	

	2
	DINSUN 
	
	2
	KHUÔN MẪU TÂN PHÚ
	

	3
	VIỆT ẤN
	
	3
	QLĐTXDCT
	XANH

	BẢNG Đ
	BẢNG E

	Stt
	Tên đội
	Màu áo
	Stt
	Tên đội
	Màu áo

	1
	MÔI TRƯỜNG XANH
	
	1
	PROKINGTEX
	VÀNG

	2
	POUYUEN
	
	2
	CHANGYANG
	

	3
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
	
	3
	DINSEN 2
	

	BẢNG F
	
	
	

	Stt
	Tên đội
	Màu áo
	
	
	

	1
	P. BÌNH TRỊ ĐÔNG
	XANH ĐEN
	
	
	

	2
	BV TRIỀU AN
	XD
	
	
	

	3
	DING LING
	
	
	
	




	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội - Đội
	Màu áo
	Trận
	Kết quả

	CN
22/4
	9H00
	D
	CHI CỤC THUẾ - QLĐTXDCT
	# - XANH
	1
	

	
	9H50
	F
	BV TRIỀU AN – DING LING
	XD - #
	2
	

	Thứ tư
02/5
	18H00
	A
	FUCHUN – KAYUEN
	ĐỎ - #
	3
	

	
	18H50
	B
	NHẤT PHƯƠNG – DINSEN 1
	ĐỎVÀNG - #
	4
	

	
	19H40
	C
	NHÀ MAY MẮN – DINSUN 
	
	5
	

	Thứ năm
03/5
	18h00
	Đ
	MÔI TRƯỜNG XANH – POUYUEN
	
	6
	

	
	18H50
	E
	PROKINGTEX – CHANGYANG
	VÀNG - #
	7
	

	Thứ hai
07/5
	18H00
	D
	KHUÔN MẪU – THUA TRẬN 1
	
	8
	

	
	18H50
	F
	P. BÌNH TRỊ ĐÔNG – THUA TRẬN 2
	XĐEN
	9
	

	
	19H40
	A
	MINH HÙNG – THUA TRẬN 3
	
	10
	

	
	20H30
	B
	TH BÌNH HƯNG HÒA – THUA TRẬN 4
	
	11
	

	Thứ ba
08/5
	18H00
	C
	VIỆT ẤN – THUA TRẬN 5
	
	12
	

	
	18H50
	Đ
	THCS LTK – THUA TRẬN 6
	
	13
	

	
	19H40
	E
	DINSEN 2 – THUA TRẬN 7
	
	14
	

	Thứ tư
09/5

	18H00
	D
	KHUÔN MẪU – THẮNG TRẬN 1
	
	15
	

	
	18H50
	F
	P. BÌNH TRỊ ĐÔNG – THẮNG TRẬN 2
	XĐEN
	16
	

	
	19H40
	A
	MINH HÙNG – THẮNG TRẬN 3
	
	17
	

	
	20H30
	B
	TH BÌNH HƯNG HÒA – THẮNG TRẬN 4
	
	18
	

	Thứ năm
10/5
	18H00
	C
	VIỆT ẤN – THẮNG TRẬN 5
	
	19
	

	
	18H50
	Đ
	THCS LTK – THẮNG TRẬN 6
	
	20
	

	
	19H40
	E
	DINSEN 2 – THẮNG TRẬN 7
	
	21
	

	TỨ KẾT

	Thứ hai
07/5
	18h00
	TK1
	IA – IB (HOẶC IIF)
	
	22
	

	
	18h50
	TK2
	IC – ID
	
	23
	

	
	19h40
	TK3
	IĐ – IE
	
	24
	

	
	20h30
	TK4
	IF – II(A,B,C,D,Đ,E)
	
	25
	

	BÁN KẾT

	Thứ ba
08/5
	18h00
	BK1
	Thắng trận 22 – thắng trận 23
	
	26
	

	
	18h50
	BK2
	Thắng trận 24 – thắng trận 25
	
	27
	

	CHUNG KẾT

	Thứ năm 
10/5
	18h00
	CK
	Hai đội thắng ở bán kết
	
	28
	

	
	
	
	Hai đội thua ờ bán kết được xếp đồng hạng III
	
	
	



Ghi chú:
1. Cách tính điểm và xếp hạng ở vòng đấu bảng :
+ Thắng: 3 điểm; Hòa: 1 điểm; thua 0 điểm
* Xếp hạng: Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng trong bảng. Nếu có từ 2 đội trở lên đồng điểm nhau, thì kết quả xếp hạng được tính theo thư tự như sau:
 - Số điểm của các trận đấu giữa các đội đồng điểm đó với nhau.
 - Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua của các trận đấu giữa các đội đồng điểm với nhau.
- Tổng số bàn thắng của các trận đấu giữa các đội đồng điểm đó với nhau.
- Bốc thăm
2. Chọn 7 đội nhất bảng vào tứ kết và 1 đội nhì bảng có các chỉ số phụ cao nhất theo thứ tự như sau:
- Điểm
- Hiệu số bàn thắng thua
- Tổng số bàn thắng
- Bốc thăm 
3. Các đội bóng đến trước 15 phút so với giờ thi đấu để làm thủ tục kiểm tra.
4. Vận động viên bị 02 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ: nghỉ thi đấu 01 trận kế tiếp; Vận động viên bị  thẻ đỏ trực tiếp: nghỉ thi đấu ít nhất 02 trận kế tiếp (áp dụng suốt giải, không hủy thẻ khi vào vòng sau)
5. Kiểm tra: trước mỗi trận đấu kiểm tra vận động viên bằng thẻ đoàn viên công đoàn (mộc nổi) hoặc thẻ bảo hiểm y tế + CMND.




